  MẪU 01. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

Tỉnh/vùng: Cà Mau, ngày 45 tháng 6 năm 2018.
1. Diện tích gieo trồng và dự báo năng suất cây lúa, rau màu:
Lúa vụ Hè Thu và rau màu  năm 2018:
	Loại cây trồng
	DT. kế hoạch (ha)
	DT. gieo trồng đến đến thời điểm báo cáo (ha)
	DT. Thu hoạch (ha)


	DT. mất trắng (ha)
	Ước NS (tạ/ha)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Do thiên tai
	Do sâu bệnh
	
	

	Lúa vụ Hè Thu 
	36.400
	34.289
	
	
	
	
	

	Rau màu
	6.000
	3.358
	2.815
	
	
	220
	


2. Tình hình sâu bệnh hại:

2.1. Tình hình sâu bệnh hại  trên cây lúa vụ Hè Thu: 
Diện tích nhiễm SVGH trên vụ lúa Hè Thu 674 ha ( Dế 10 ha; Ốc bươu vàng 442 ha; Bệnh đạo ôn lá 202 ha; Bọ trĩ 20 ha) lũy kế 2.599 ha; đã trừ 751 ha. (Diện tích tuần trước còn lại tiếp tục phòng trừ 77 ha), lũy kế 2.599 ha.
Nhận xét: SVGH trên vụ lúa Hè Thu ở mức nhẹ-trung bình, thời tiết và giai đoạn sinh trưởng của lúa thích hợp cho bệnh Đạo phát sinh phát triển gây hại.
2.2. Tình hình sâu bệnh hại trên rau màu các loại: 
Diện tích nhiễm SVGH 22,5 ha, lũy kế 569,5 ha; đã trừ 22,5 ha, lũy kế 569,5 ha.                                                     
            - Rau cải các loại: Diện tích nhiễm 13 ha (Sâu xanh 4,5 ha, Sâu khoang 2,5 ha, Sâu tơ 3 ha, Bọ nhảy 0,5 ha; bệnh Thối nhũn 2,5 ha), lũy kế 385,5 ha; đã trừ 13 ha, lũy kế 385,5 ha. 

           - Dưa bầu bí: Diện tích nhiễm  3,5 ha (Bọ trĩ 1 ha;  Bọ dưa 2 ha; Rầy mềm 0,5 ha), lũy kế 59,5 ha; đã phòng trừ 3,5 ha, lũy kế 59,5 ha.

           - Cà chua: Diện tích nhiễm 2 ha ( Ruồi đục lá 2 ha), lũy kế 4,5 ha; đã phòng trừ  2 ha, lũy kế 4,5 ha.

            - Rau muống: Diện tích nhiễm 4 ha ( bệnh Ghỉ trắng 4 ha), lũy kế 22,5 ha; đã trừ 4  ha, lũy kế 22,5ha. 

           Nhận xét: Sâu bệnh gây hại ở mức nhẹ - trung bình.
                                                                                        Cán bộ dự báo
 (Đã ký)
                                                                                    Trương Thanh Quốc
